
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1369/55/28, đường Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

03/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI PHONG KHẢI 

3703268912

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất giày dép và các loại bán thành phẩm giày, 
dép; Gia công các loại giày , dép, nguyên phụ liệu, phụ kiện 
giày dép các loại; Sản xuất, gia công công cụ và nguyên liệu 
của giày

1520

2. Đúc kim loại màu 2432

3. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa nhà xưởng

4102

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác, bán buôn mũ trùm, quần áo, vải, giày 
dép, nón các loại

4641

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy công 
nghiệp các loại.

4659(Chính)

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn khuôn các loại

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
PHONG KHẢI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG KHAI PRODUCTION - TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344 876 020
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 094301009261

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số Nhà 90, Ấp 1, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số Nhà 90, Ấp 1, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng, Việt 
Nam

TẤT THỊ HUYỀN TRÂM Nữ
10/06/2001 Kinh Việt Nam

02/05/2022 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EL8353622
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Làng Viên Gia Trang, Thị Trấn Lê Quan, Quận Hồng An, Tỉnh Hồ 
Bắc, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Số 1369/55/28, đường Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Tương Bình Hiệp, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   YUAN, YAZHOU Nam

28/12/1974 Trung Quốc

20/02/2024 Cục quản lý nhập cư Quốc Gia Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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